
Approved (Đã Phê Duyệt): Ca làm việc đã được gửi đến CDCN để xử lý. 

Deleted (Đã Xóa): Chăm Sóc Viên đã xóa ca làm việc. 

Denied (Đã Từ Chối): CDCN đã từ chối ca làm việc. Có thể nhấp vào ca làm việc đó để xem lý do từ chối.

Edited (Đã Chỉnh Sửa): CDCN đã chỉnh sửa ca làm việc để đảm bảo trả lương và lập hóa đơn chính xác.

In Progress (Đang Xử Lý): CDCN đã nhận được ca làm việc và đang chuẩn bị trả lương.

Paid (Đã Trả Lương):Đã trả lương cho Chăm Sóc Viên.

Ready to be paid (Sẵn Sàng Được Trả Lương) Ca làm việc sẵn sàng được trả lương theo lịch trả lương.

Never to be paid (Không Bao Giờ Được Trả Lương): Trạng thái này dùng để theo dõi các khoản thu 
hồi tiền lương đã được ghi giảm.

Rejected (Bị Từ Chối): Người Tham Gia đã từ chối ca làm việc. Chăm Sóc Viên sẽ cần gửi ca làm việc mới.

Removal in Progress (Đang Xóa): Chăm Sóc Viên đã gửi yêu cầu xóa một ca làm việc ở trạng thái Sẵn 
Sàng Được Trả Lương.

Saved (Đã Lưu): Chăm Sóc Viên đã nhập ca làm việc vào hệ thống, nhưng chưa gửi đến CDCN để được trả 
lương.

Submitted (Đã Gửi): Chăm Sóc Viên đã gửi ca làm việc đến CDCN để xem xét và phê duyệt. 

Suspended (Đã Tạm Dừng): Ca làm việc đã được CDCN phê duyệt nhưng bị tạm dừng xử lý.

Test (Ca Làm Việc Thử): Đây là ca làm việc thử đã được gửi đi. 

Test Approved (Đã Phê Duyệt Ca Làm Việc Thử): Đây là ca làm việc thử đã được phê duyệt.

Not Ok to Work (Không Đủ Điều Kiện Làm Việc): Chứng nhận chuyên môn của Chăm Sóc Viên chưa 
đáp ứng hoặc đã hết hạn. Chăm Sóc Viên không được phép làm việc cho đến khi đáp ứng các chứng nhận 
chuyên môn tối thiểu để thực hiện dịch vụ.

Not Ok to Drive (Không Đủ Điều Kiện Lái Xe): Chứng nhận chuyên môn của Chăm Sóc Viên chưa đáp 
ứng hoặc đã hết hạn. Chăm Sóc Viên không được phép nhập số dặm cho đến khi đáp ứng các chứng nhận 
chuyên môn tối thiểu để thực hiện dịch vụ.
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